
1

Phụ lục: 1
DANH SÁCH HỌC SINH  ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2017/NĐ-CP NGÀY 09/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày         /         /2024 của UBND Thành phố Lai Châu)

Stt Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Lớp Thuộc dân

tộc Địa chỉ Mức hỗ
trợ/tháng Số tháng Kinh phí hỗ trợ Ghi chú

TRƯỜNG MẦM NON ĐOÀN KẾT 17.280.000

1 Tao Nhật Minh 25/10/2018 MGLA1 Dân tộc Lự Tổ 3, P. Đoàn Kết, TP. Lai Châu 540.000 8,0 4.320.000

2 Phạm Cát Linh An 07-01-2018 MGLA1 Dân tộc SiLa Tổ 5, P. Quyết Tiến, TP. Lai
Châu 540.000 8,0 4.320.000

3 Lý Kiều Ân 10-01-2018 MGLA4 Dân tộc SiLa Tổ 5, P. Đoàn Kết, TP. Lai Châu 540.000 8,0 4.320.000

4 Vũ Khánh Chi 21-09-2019 MGN A3 Dân tộc Cống Tổ 9, P. Tân Phong, TP. Lai
Châu 540.000 8,0 4.320.000

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 4.320.000

1 Tao Thị Bích Thảo 07-07-2018 MGL A2 Lự Tổ 5, P. Tân Phong, TP. Lai
Châu 540.000 8,0 4.320.000

TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHONG 11.880.000

1 Tao Gia Minh Tuệ 29/8/2019 MG nhỡ
A3 Lự Tổ 10, phường Tân Phong,

TP. Lai Châu 540.000 8,0 4.320.000

2 Phạm Hạnh Dung 20/12/2020 MG Bé A3 Cống Tổ 8 - phường Tân Phong -
TP. Lai Châu 540.000 8,0 4.320.000

3 Tống Đức Huy 31/12/2020 MG Bé A2 Cống Tổ 10, phường Tân Phong,
TP. Lai Châu 540.000 6,0 3.240.000

Mới - chuyển
đến tháng
11/2023
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TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN 8.640.000

1 Hán Thu Trà 30-08-2019 MGN  Cống  Bản Nậm Pục, Xã Nậm Khao,
H. Mường Tè 540.000 8,0 4.320.000

2 Vũ Thanh Trúc 02-03-2020 MGB A1 Lự Bản Nà Khum, xã Bản Hon, H.
Tam Đường 540.000 8,0 4.320.000

TRƯỜNG MẦM NON HOẠ MI 12.960.000

1 Nguyễn Tuệ Bảo An 19/5/2020 MGB A1 Mảng Pá Kết, Phường Trung Tâm, TX
Nghĩa Lộ, Yên Bái 540.000 8,0 4.320.000

2 Đinh Thu Hường 22/12/2019 MGN A1 Lự  Bản Chăn Nuôi, X. Bản Hon, H.
Tam Đường 540.000 8,0 4.320.000

3 Đỗ Quế Anh 28/7/2018 MGL A3 Lự Xã Bản Hon, H. Tam Đường, Lai
Châu 540.000 8,0 4.320.000

TRƯỜNG MẦM NON SAN THÀNG 8.640.000

1 Vàng Khánh Nguyên 13/08/2019 MGN A4 Lự Bản Lò Suối Tủng, Xã San
Thàng, TP Lai Châu 540.000 8,0 4.320.000

2 Vàng Quốc Huy 15/01/2018 MGL A3 Lự Bản Lò Suối Tủng, Xã San
Thàng, TP Lai Châu 540.000 8,0 4.320.000

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG PHONG 12.960.000

Stt Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Lớp Thuộc dân

tộc Địa chỉ Mức hỗ
trợ/tháng Số tháng Kinh phí hỗ trợ Ghi chú
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1 Lò Anh Dũng 14/3/2020 MGBA1 Lự Tổ 23, Phường Đông Phong 540.000 8,0 4.320.000

2 Lù Xuân Phúc 18/12/2020 MGBA1 Lự Bản Tả Xin Chải, P. Đông
Phong, TP. Lai Châu 540.000 8,0 4.320.000

3 Cao Thanh Hà My 9/3/2020 MGBA2 Lự Tổ 23, Phường Đông Phong 540.000 8,0 4.320.000

TRƯỜNG TIỂU HỌC SAN THÀNG 18.720.000

1 Trần Văn Tự 15/5/2017 1A3 Lự Bản Cắng Đắng - xã San
Thàng 720.000 10,0 7.200.000

Đổi sang DT
Lự từ tháng

11/2023

2 Lò Anh Thái 08/12/2017 1A4 Lự Bản Xéo Sin Chải - xã San
Thàng 720.000 8,0 5.760.000

3 Lò Thị Hồng Nhi 13/01/2016 2A4 Lự Bản Lò Suối Tủng - xã San
Thàng 720.000 8,0 5.760.000

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 17.280.000

1 Nguyễn Khánh Linh 23/04/2013 5A2 Mảng
Tổ 4B, P. Tân Phong, TP. Lai

Châu, T. Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

2 Vũ Khánh Linh 05/01/2014 4A2 Cống
Tổ 9, P. Tân Phong, TP. Lai

Châu 720.000 8,0 5.760.000

3 Lò Hải Long 18/04/2016 2A3 Cống
Tổ 9, P. Tân Phong, TP. Lai

Châu, T. Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT 17.280.000

1 Bùi Nhật Minh 29/6/2017 1A1 Si La Tổ 8, P. Đoàn Kết, TP. Lai Châu,
T. Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

Stt Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Lớp Thuộc dân

tộc Địa chỉ Mức hỗ
trợ/tháng Số tháng Kinh phí hỗ trợ Ghi chú
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2 Bùi Phương Uyên 05/01/2016 2A3 Si la Tổ 8, P. Đoàn Kết, TP. Lai Châu,
T. Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

3 Vàng Ngọc Diệp 30/6/2013 5A2 Si la Tổ 9, P. Đoàn Kết, TP. Lai Châu,
T. Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG 11.520.000

1 Tao Thị Kim Ngân 28/04/2016 2A2 Lự  Nậm Loỏng 3, P. Quyết Thắng,
TP. Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

2 Hán Thu Trang 07/05/2014 4A2 Cống Bản Nậm Pục, X. Nậm Khao, H.
Mường Tè, T. Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG 17.280.000

1 Vàng Diệu Ân 04/7/2017 1A1  Si La Tổ 19 Phường Tân Phong 720.000 8,0 5.760.000

2 Vàng Nhật Thiên 01-01-2013 5A1  Si La Tổ 19 Phường Tân Phong 720.000 8,0 5.760.000

3 Lỳ Trâm Anh 11-07-2014 4A1  Si La Tổ 21 Phường Tân Phong 720.000 8,0 5.760.000

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG 40.320.000

1 Lò Giàng Dư 22-09-2017 1A1 Lự Tổ 28, Phường Đông Phong,
Thành Phố Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

Stt Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Lớp Thuộc dân

tộc Địa chỉ Mức hỗ
trợ/tháng Số tháng Kinh phí hỗ trợ Ghi chú
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2 Lù Lò Thành Công 21/12/2017 1A2 Lự Tổ 26, phường Đông Phong, TP
Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

3 Chẻo Minh Châu 16/01/2017 1A4 Lự Tổ 26, phường Đông Phong, TP
Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

4 Đinh Tuyết Băng 26-10-2016 2A3 Lự Tổ 24, Phường Đông Phong,
Thành Phố Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

5 Lò Trí Sơn 21/08/2015 3A3 Cống Tổ 23, Phường Đông Phong,
Thành Phố Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

6 Lò Nhật Duy 19-12-2015 3A1 Lự Tổ 24, Phường Đông Phong,
Thành Phố Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

7 Lê Khánh Linh 18-01-2014 4A4 Si La Tổ 23, Phường Đông Phong,
Thành Phố Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHONG 36.000.000

1 Tao Văn Quyền 23-04-2012 6A3 Lự X. Bản Hon, H. Tam Đường,
T. Lai Châu 720.000 10,0 7.200.000 Chuyển đến từ

tháng 11/2023

2 Lò Hà Tuệ Minh 16/03/2012 6A4 Cống P. Đông Phong, TP Lai Châu,
Tỉnh Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

3 Lò Điệp Thành 13/01/2010 8A3 Lự  Xã Bản Hon,  H. Tam Đường, T.
Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

Stt Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Lớp Thuộc dân

tộc Địa chỉ Mức hỗ
trợ/tháng Số tháng Kinh phí hỗ trợ Ghi chú
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4 Tao Thị Thu Hằng 20/11/2010 8A3 Lự Xã Bản Hon, H. Tam Đường, T.
Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

5 Tao Bảo Ngọc 15/02/2009 9A2 Lự Xã Bản Hon, H. Tam Đường, T.
Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

6 Tao Văn Tiến 07/02/2009 9A2 Lự Xã Bản Hon, H. Tam Đường, T.
Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

TRƯỜNG THCS SAN THÀNG 25.920.000

1 Trần Thị Xoan 06-11-2012 6A1 Lự Xã San Thàng - TP Lai Châu 720.000 10 7.200.000
Chuyển DT
Lự từ tháng

11/2023

2 Lò Mạnh Quân 10-10-2011 6A3  Mảng TTBTXH tỉnh Lai Châu 720.000 8 5.760.000

3 Trần Thị Ngoan 08-12-2011 7A1 Lự Xã San Thàng - TP Lai Châu 720.000 10 7.200.000
Chuyển DT
Lự từ tháng

11/2023

4 Pờ Chà Thanh 18/3/2009 8A1  Si La TTBTXH tỉnh Lai Châu 720.000 8 5.760.000

TRƯỜNG THCS TÂN PHONG 17.280.000

1 Lò Bảo Vân 17/04/2012 6A4 Cống Bản Tả Làn Than, Phường Tân
Phong 720.000 8,0 5.760.000

2 Lỳ  Hải Yến 01/5/2010 8A2 Si La Tổ 21, P. Tân Phong, TP. Lai
Châu 720.000 8,0 5.760.000

3 Lò Minh Vy 23/11/2010 8A2 Cống Tổ 9, P. Tân Phong, TP. Lai
Châu 720.000 8,0 5.760.000

TRƯỜNG TH&THCS SÙNG PHÀI 11.520.000

Stt Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Lớp Thuộc dân

tộc Địa chỉ Mức hỗ
trợ/tháng Số tháng Kinh phí hỗ trợ Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7

1 Hoàng Huyền My 03/08/2015 2A1 Mảng Bản Sùng Phài, xã Sùng Phài,
TP. Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

2 Lò Bảo Khánh 22/12/2015 3A1 Lự Bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài,
TP. Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

TRƯỜNG THCS QUYẾT TIẾN 11.520.000

1 Lý Vạn Tường 07-05-2011 6A2 Lô lô Phường Quyết Tiến, TP. Lai
Châu, T. Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

2 Nguyễn Hải Linh 03-08-2009 9A1  Cống Phường Quyết Tiến, TP. Lai
Châu, T. Lai Châu 720.000 8,0 5.760.000

Tổng số: 56 HS (MG: 18HS, TH: 21HS, THCS: 17HS) 301.320.000

Stt Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Lớp Thuộc dân

tộc Địa chỉ Mức hỗ
trợ/tháng Số tháng Kinh phí hỗ trợ Ghi chú
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Phụ lục: 2
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 THEO NĐ 57/2017/NĐ-CP NGÀY 09/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày          /        /2024 của UBND Thành phố Lai Châu)

STT Tên trường

Học kỳ II Truy lĩnh học kỳ I

Tổng cộng Ghi chú
Số học

sinh Số tháng
Định

mức/tháng/H
S

Thành tiền Số học
sinh Số tháng

Định
mức/tháng/

HS
Thành tiền

I CẤP MẦM NON 18 76.140.000 1 540.000 76.680.000

1 Trường Mầm non Đoàn Kết 4 8 540.000 17.280.000 0 17.280.000
2 Trường Mầm non Sao Sáng 1 8 540.000 4.320.000 0 4.320.000
3 Trường Mầm non Hoa Sen 0 0 - 0 0 0

4 Trường Mầm non Tân Phong
2 8 540.000 8.640.000 0 8.640.000
1 5 540.000 2.700.000 1 1 540.000 540.000 3.240.000

5 Trường Mầm non Hoa Hồng 0 0 - 0 0 0
6 Trường Mầm non Hoa Ban 2 8 540.000 8.640.000 0 8.640.000
7  Trường Mầm non Họa Mi 3 8 540.000 12.960.000 0 12.960.000
8 Trường Mầm non San Thàng 2 8 540.000 8.640.000 0 8.640.000
9 Trường Mầm non Bình Minh 0 0 - 0 0 0
10 Trường Mầm non Đông Phong 3 8 540.000 12.960.000 0 12.960.000
11  Trường Mầm non Nậm Loỏng 0 0 - 0 0 0
12 Trường Mầm non Sùng Phài 0 0 - 0 0 0

II CẤP TIỂU HỌC 21 120.960.000 1 1.440.000 122.400.000

1 Trường Tiểu học San Thàng 3 8 720.000 17.280.000 1 2 720.000 1.440.000 18.720.000

2 Trường Tiểu học Số 1 3 8 720.000 17.280.000 0 17.280.000

3 Trường Tiểu học Số 2 0 0 - 0 0 0

4 Trường Tiểu học Đoàn Kết 3 8 720.000 17.280.000 0 17.280.000

5 Trường Tiểu học Quyết Thắng 2 8 720.000 11.520.000 0 11.520.000

6 Trường Tiểu học Quyết Tiến 0 0 - 0 0 0
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7  Trường Tiểu học Tân Phong 3 8 720.000 17.280.000 0 17.280.000

8 Trường Tiểu học Kim Đồng 7 8 720.000 40.320.000 0 40.320.000

III CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 17 97.920.000 3 4.320.000 102.240.000

1 Trường THCS Đông Phong 6 8 720.000 34.560.000 1 2 720.000 1.440.000 36.000.000

2 Trường TH&THCS Nậm Loỏng 0 0 - 0 0 0

3 Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết 0 0 - 0 0 0

4 Trường Trung học cơ sở Quyết Thắng 0 0 - 0 0 0

5 Trường Trung học cơ sở San Thàng 4 8 720.000 23.040.000 2 2 720.000 2.880.000 25.920.000

6 Trường Trung học cơ sở Tân Phong 3 8 720.000 17.280.000 0 17.280.000

7 Trường TH&THCS Sùng Phài 2 8 720.000 11.520.000 0 11.520.000

8 THCS Quyết Tiến 2 8 720.000 11.520.000 0 11.520.000

Tổng 56 295.020.000 5 6.300.000 301.320.000

STT Tên trường

Học kỳ II Truy lĩnh học kỳ I

Tổng cộng Ghi chú
Số học

sinh Số tháng
Định

mức/tháng/H
S

Thành tiền Số học
sinh Số tháng

Định
mức/tháng/

HS
Thành tiền

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-04-11T21:01:42+0700


		2024-04-11T21:01:32+0700


		2024-04-11T21:02:21+0700


		2024-04-11T21:02:04+0700




